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DANH SÁCH

HỘ LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2026 (Đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Đình Cương)

STT
Hộ

STT
khẩu Họ và tên chủ hộ

Quan hệ
với chủ

hộ
Dân tộc Giới

tính
Ngày, tháng,

năm sinh CC/CCCD Địa chỉ (thôn) Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I THÔN HÒA SƠN (số hộ 90, số
khẩu 273)

1 1 Nguyễn Ngọc Sơn Chủ hộ Kinh Nam 12/02/1958 051058004231 Hòa Sơn

2 Bùi Thị Trinh Vợ Kinh Nữ 01/01/1959 051159008245 Hòa Sơn
3 Nguyễn Thị Như Diệu Con Kinh Nữ 13/11/2005 Hòa Sơn

2 1 Trương Văn Phương Chủ hộ Kinh Nam 02/02/1960 051060009963 Hòa Sơn
2 Phạm Thị Sa Vợ Kinh Nữ 20/10/1960 051160010161 Hòa Sơn
3 Trương Tuấn Kiệt Con Kinh Nam 17/10/1998 Hòa Sơn

3 1 Phạm Công Thanh Chủ hộ Kinh Nam 04/04/1973 051073009881 Hòa Sơn
2 Huỳnh Thị Chiến Vợ Kinh Nữ 29/04/1973 051173010116 Hòa Sơn
3 Phạm Huỳnh Công Tiến Con Kinh Nam 24/07/2008 Hòa Sơn

4 1 Hồ Sĩ Nhương Chủ hộ Kinh Nam 14/4/1952 040052005066 Hòa Sơn
2 Phạm Thị Tài Vợ Kinh Nữ 15/10/1958 051158006843 Hòa Sơn
3 Hồ Sỹ Nghệ Con Kinh Nam 19/10/1987 Hòa Sơn
4 Phạm Thị Mỹ Huyền con Kinh Nữ 10/6/1990 Hòa Sơn
5 Hồ Ngọc Bảo An Cháu Kinh Nữ 24/5/2013 Hòa Sơn
6 Hồ Sỹ Khang Cháu Kinh Nam 17/01/2016 Hòa Sơn

5 1 Nguyễn Văn Lin Chủ hộ Kinh Nam 15/08/1964 051064019647 Hòa Sơn
2 Huỳnh Thị Sương vợ Kinh Nữ 03/03/1955 051155011070 Hòa Sơn
3 Nguyễn Tấn Luật Con Kinh Nam 19/04/1992 Hòa Sơn

6 1 Lê Thị Mựng Chủ hộ Kinh Nữ 08/04/1956 051156010413 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Kim Tiến Con Kinh Nữ 28/02/1997 Hòa Sơn
3 Phan Nguyễn Cẩm Tiên Cháu Kinh Nữ 12/3/2023 Hòa Sơn

7 1 Lê Thị Vàng Chủ hộ Kinh Nữ 08/10/1952 Hòa Sơn
8 1 Nguyễn Mến Chủ hộ Kinh Nam 10/02/1954 051054008673 Hòa Sơn

2 Trần Thị Vững Vợ Kinh Nữ 20/01/1954 051154004487 Hòa Sơn
3 Nguyễn Thị Sương Con Kinh Nữ 03/01/1976 Hòa Sơn

9 1 Lê Văn Bạo Chồng Kinh Nam 01/01/1959 051059006089 Hòa Sơn
2 Trần Thị Chạy Chủ hộ Kinh Nữ 23/12/1958 051158005743 Hòa Sơn
3 Lê Tấn Nhanh Con Kinh Nam 20/06/1981 Hòa Sơn
4 Lê Quang Truyền Cháu Kinh Nam 09/7/2015 Hòa Sơn
5 Lê Quang Thắng Cháu Kinh Nam 14/9/2016 Hòa Sơn

10 1 Huỳnh Văn Hường Chủ hộ Kinh Nam 16/12/1953 051053007066 Hòa Sơn
2 Trần Thị Kính Vợ Kinh Nữ 05/12/1954 051154005025 Hòa Sơn
3 Huỳnh Thị Kim Phượng con Kinh Nữ 12/4/1987 Hòa Sơn
4 Võ Thị Cẩm Giang cháu Nữ 22/7/2017 Hòa Sơn

11 1 Nguyễn Chuộng Chủ hộ Kinh Nam 20/3/1959 051059005835 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Tuất Vợ Kinh Nữ 02/3/1956 051156005281 Hòa Sơn

12 1 Nguyễn Thị Điềm Chủ hộ Kinh Nữ 01/01/1945 051145002712 Hòa Sơn
2 Nguyễn Văn Chánh Con Kinh Nam 24/12/1970 Hòa Sơn
3 Nguyễn Văn Tín Cháu Kinh Nam 14/05/2005 Hòa Sơn

13 1 Nguyễn Thị Tơ Chủ hộ Kinh Nữ 04/05/1951 051151005471 Hòa Sơn
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14 1 Nguyễn Dũng Chủ hộ Kinh Nam 04/01/1950 051050005170 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Tuyết Vợ Kinh Nữ 30/05/1953 051153005703 Hòa Sơn

15 1 Huỳnh Thị Luận Chủ hộ Kinh Nữ 02/10/1955 051155009735 Hòa Sơn
16 1 Phạm Minh Nam Chủ hộ Kinh Nam 20/10/1952 051052004988 Hòa Sơn

2 Kiều Thị Bích Phương Vợ Kinh Nữ 10/10/1955 051155009881 Hòa Sơn
17 1 Trần Mai Hồng Chủ hộ Kinh Nam 24/12/1955 051055006892 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Thọ Vợ Kinh Nữ 14/9/1957 051157004503 Hòa Sơn
3 Trần Văn Nguyên Con Kinh Nam 19/6/1991 Hòa Sơn
4 Thới Thị Thu Tuyền Dâu Kinh Nữ 06/11/1995 Hòa Sơn
5 Trần Thương Thương Cháu Kinh Nữ 12/01/2017 Hòa Sơn

18 1 Võ Thị Lự Chủ hộ Kinh Nữ 13/12/1958 051158010140 Hòa Sơn
2 Nguyễn Ngọc Dậu Chồng Kinh Nam 10/11/1956 051056005447 Hòa Sơn

19 1 Nguyễn Thị Bê Chủ hộ Kinh Nữ 10/04/1952 051152005049 Hòa Sơn
2 Lê Văn Tạo Con Kinh Nam 21/4/1974 051074011469 Hòa Sơn

20 1 Lê Thị Sâm Chủ hộ Kinh Nữ 08/03/1958 051158008699 Hòa Sơn
2 Nguyễn Văn Thêm Chồng Kinh Nam 01/6/1956 051056004312 Hòa Sơn
3 Nguyễn Đình Yên Con Kinh Nam 28/12/1992 Hòa Sơn
4 Trịnh Thị Thu Hằng Dâu Kinh Nữ 01/01/1993 Hòa Sơn
5 Nguyễn Trịnh Minh Quân Cháu Kinh Nam 15/01/2021 Hòa Sơn

6 Nguyễn Trịnh Phương Ngân Cháu Kinh Nữ 26/4/2023 Hòa Sơn

21 1 Nguyễn Hồng Sơn Chủ hộ` Kinh Nam 14/10/1951 051051003888 Hòa Sơn
2 Nguyễn Văn Tỉnh Con Kinh Nam 01/05/1995 Hòa Sơn
3 Nguyễn Thị Hạnh Con Kinh Nữ 19/02/1989 Hòa Sơn

22 1 Trần Thị Sáu Chủ hộ Kinh Nữ 02/10/1953 051153003647 Hòa Sơn
2 Nguyễn Tuấn Kiệt Con Kinh Nam 10/9/1994 051094013513 Hòa Sơn

23 1 Trần Thị Thanh Chủ hộ Kinh Nữ 01/02/1946 051146005633 Hòa Sơn
2 Văn Trí Con Kinh Nam 12/10/1972 051072016424 Hòa Sơn
3 Võ Thị Xuân Hạnh Dâu Kinh Nữ 12/8/1977 051177010890 Hòa Sơn
4 Văn Trần Duy Tứ Cháu Kinh Nam 28/6/1997 Hòa Sơn
5 Văn Trần Thảo Vy Cháu Kinh Nữ 25/5/2001 Hòa Sơn

24 1 Nguyễn Ngọc Đón Chủ hộ Kinh Nam 02/04/1954 051054008634 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Muôn Vợ Kinh Nữ 08/06/1960 051160008729 Hòa Sơn

25 1 Phạm Công Sơn Chủ hộ Kinh Nam 02/09/1955 051055004730 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Hường Vợ Kinh Nữ 12/12/1964 051164006442 Hòa Sơn

26 1 Nguyễn Đình Nam Chủ hộ Kinh Nam 01/09/1969 051068011651 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Trầm Vợ Kinh Nữ 01/07/1969 051169007716 Hòa Sơn

27 1 Lê Thị Em Chủ hộ Kinh Nữ 05/02/1938 Hòa Sơn
2 Ngô Văn Long Con Kinh Nam 01-01-73 Hòa Sơn

28 1 Ngô Văn Trọng Chủ hộ Kinh Nam 01/01/1976 051076003911 Hòa Sơn
2 Huỳnh Cẩm Hiền Vợ Kinh Nữ 26/08/1982 Hòa Sơn
3 Ngô Cẩm Ly Con Kinh Nữ 16/07/2002 Hòa Sơn
4 Ngô Cẩm Hà Con Kinh Nữ 14/08/2014 Hòa Sơn

29 1 Nguyễn Ba Chủ hộ Kinh Nam 10/02/1951 051051002689 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Biết Vợ Kinh Nữ 12/06/1952 051152007769 Hòa Sơn

3 Nguyễn Văn Tuân Con Kinh Nam 04/06/1982 Hòa Sơn

4 Nguyễn Văn Thuận Con Kinh Nam 12/05/1981 Hòa Sơn
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30 1 Phạm Thị Đương Chủ hộ Kinh Nữ 08/12/1952 051152007894 Hòa Sơn

2 Huỳnh Nhứt Con Kinh Nam 16/10/1972 051072019193 Hòa Sơn
31 1 Nguyễn Hữu Công Chủ hộ Kinh Nam 02/02/1957 051057003512 Hòa Sơn

2 Phạm Thị Nhơn Vợ Kinh Nữ 15/05/1961 051161004090 Hòa Sơn

3 Nguyễn Hữu Du Con Kinh Nam 28/12/1990 Hòa Sơn

4 Nguyễn Thị Dược Con Kinh Nữ 20/05/1999 Hòa Sơn

5 Nguyễn Thị Ngân Hà Con dâu Kinh Nữ 20/11/1990 Hòa Sơn

6 Nguyễn Ngân Thương Cháu nội Kinh Nữ 06/09/2015 Hòa Sơn

7 Nguyễn Ngân Thi Cháu nội Kinh Nữ 24/11/2017 Hòa Sơn

8 Nguyễn Hữu Thưởng Cháu nội Kinh Nam 07/07/2023 Hòa Sơn
32 1 Lê Thị Trang Chủ hộ Kinh Nam 10/10/1944 051144005072 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Hiền Con Kinh Nữ 09/10/1968 051168008426 Hòa Sơn
33 1 Nguyễn Văn Hương Chủ hộ Kinh Nam 02/06/1963 051063009502 Hòa Sơn

2 Võ Thị Mười Vợ Kinh Nữ 06/09/1963 051163007026 Hòa Sơn
34 1 Phạm Thị Lợi Chủ hộ Kinh Nữ 02/03/1963 051163013028 Hòa Sơn

2 Nguyễn Hồng Phong Chồng Kinh Nam 25/08/1962 051062010170 Hòa Sơn

3 Nguyễn Hồng Nguyên Con Kinh Nam 04-21-88 Hòa Sơn
35 1 Nguyễn Hồng Pho Chủ hộ Kinh Nam 02/08/1956 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh Vợ Kinh Nữ 24/11/1961 051161004746 Hòa Sơn
36 1 Phạm Công Rân Con Kinh Nam 06/03/1969 051069019028 Hòa Sơn

2 Võ Thị Thu Dâu Kinh Nữ 22/02/1969 Hòa Sơn

3 Phạm Công Cảnh Cháu nội Kinh Nam 24/12/1993 Hòa Sơn

4 Lê Thị Thủy Tiên Cháu dâu Kinh Nữ 26/11/2001 Hòa Sơn

5 Phạm Gia Linh Chắc nội Kinh Nữ 10/06/2022 Hòa Sơn

6 Phạm Công Vuông Cháu nội Kinh Nam 10/04/1991 Hòa Sơn
37 1 Đinh Tấn Nhựt Chủ hộ Kinh Nam 24/09/1979 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Bông Vợ Kinh Nữ 04/06/1980 Hòa Sơn

3 Đinh Tấn Quang Con Kinh Nam 20/11/2003 Hòa Sơn

4 Đinh Tấn Quyền Con Kinh Nam 12/01/2005 Hòa Sơn
38 1 Võ Tấn Danh Chủ hộ Kinh Nam 17/10/1957 051057007544 Hòa Sơn

2 Võ Thị Lộc Vợ Kinh Nữ 05/03/1963 051164007786 Hòa Sơn
39 1 Trần Em Chủ hộ Kinh Nam 04/09/1953 051053007270 Hòa Sơn

2 Ngô Thị Thùy Tâm Vợ Kinh Nữ 10/03/1951 051151007090 Hòa Sơn
40 1 Đinh Tấn Tùng Chủ hộ Kinh Nam 01/07/1953 051053003803 Hòa Sơn

2 Hà Thị Kim Cúc Vợ Kinh Nữ 06/03/1958 051158004811 Hòa Sơn
41 1 Nguyễn Được Chủ hộ Kinh Nam 12/10/1956 051056008468 Hòa Sơn

2 Hồ Thị Lên Vợ Kinh Nữ 12/03/1955 051155005786 Hòa Sơn

3 Nguyễn Trung Kiên Con Kinh Nam 29/03/1981 Hòa Sơn

4 Nguyễn Trung Đinh Con Kinh Nam 04/06/1988 Hòa Sơn

5 Phạm Thị Ngọc Hà Dâu Kinh Nữ 29/10/1992 Hòa Sơn

6 Nguyễn Diễm Hà My Cháu nội Kinh Nữ 21/05/2015 Hòa Sơn

7 Nguyễn Phạm Anh Khang Cháu nội Kinh Nữ 13/02/2020 Hòa Sơn
42 1 Phạm Đình Chơn Chủ hộ Kinh Nam 28/02/1951 051051003766 Hòa Sơn

2 Huỳnh Thị Bốn Vợ Kinh Nữ 07/03/1955 051155008187 Hòa Sơn
43 1 Huỳnh Bảy Chủ hộ Kinh Nam 20/09/1962 051062009580 Hòa Sơn

2 Phạm Thị Ca Vợ Kinh Nữ 04/08/1965 051165011461 Hòa Sơn

3 Huỳnh Tấn Hữu Con Kinh Nam 08/02/1997 Hòa Sơn
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4 Huỳnh Thị Nguyên Con Dâu Kinh Nữ 29/05/1998 Hòa Sơn

5 Huỳnh Ngọc Tú Uyên Cháu nội Kinh Nữ 29/01/2021 Hòa Sơn
44 1 Trần Cu Chủ hộ Kinh Nam 24/01/1976 Hòa Sơn

2 Huỳnh Thị Liên Vợ Kinh Nữ 22/02/1979 Hòa Sơn

3 Trần Thị Cẩm Nhạn Con Kinh Nữ 28/01/2003 Hòa Sơn

4 Trần Thị Ngọc Huyền Con Kinh Nữ 13/02/2005 Hòa Sơn

5 Trần Thị Thanh Thoại Con Kinh Nữ 20/05/2010 Hòa Sơn

6 Trần Văn hiếu Con Kinh Nam 04/01/2015 Hòa Sơn
45 1 Võ Văn Vinh Chủ hộ Kinh Nam 05/11/1969 051069011140 Hòa Sơn

2 Lê Thị Hương Vợ Kinh Nữ 08/02/1970 Hòa Sơn

3 Võ Lê Đan Tường Con Kinh Nam 09/05/2010 Hòa Sơn
46 1 Huỳnh Tâm Chủ hộ Kinh Nam 12/10/1975 051075014525 Hòa Sơn

2 Võ Thị Hương Vợ Kinh Nữ 06/06/1979 Hòa Sơn

3 Huỳnh Chí Đạt Con Kinh Nam 01/09/2000 Hòa Sơn

4 Huỳnh Thị Bảo Huyên Con Kinh Nữ 26/01/2003 Hòa Sơn

5 Huỳnh Thị Bảo Thy Con Kinh Nữ 29/08/2012 Hòa Sơn
47 1 Đặng Minh Chủ hộ Kinh Nam 02/08/1958 051058005688 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Cận Vợ Kinh Nữ 12/06/1963 051163012483 Hòa Sơn
48 1 Nguyễn Duy Tài Chủ hộ Kinh Nam 01/01/1957 051057007278 Hòa Sơn

2 Đỗ Thị Thành Quế Vợ Kinh Nữ 20/11/1957 051157007023 Hòa Sơn

3 Nguyễn Tô Viên Con Kinh Nam 22/02/1991 Hòa Sơn
49 1 Huỳnh Mùi Chủ hộ Kinh Nam 21/11/1966 051066015828 Hòa Sơn

2 Lê Thị Lạc Vợ Kinh Nữ 06/5/1972 051172008863 Hòa Sơn

3 Huỳnh Thị Xuân Hương Con Kinh Nữ 01/5/1993 Hòa Sơn

4 Huỳnh Ngọc Tân Con Kinh Nam 15/02/1996 Hòa Sơn

5 Huỳnh Thị Kim Tiến Con Kinh Nữ 11/01/1999 Hòa Sơn

6 Huỳnh Thị Kim Ngân Con Kinh Nữ 05/5/2006 Hòa Sơn

7 Huỳnh Vũ Phong Cháu Kinh Nam 14/10/2013 Hòa Sơn

8 Huỳnh Thị Vũ Phương Cháu Kinh Nữ 09/3/2016 Hòa Sơn
50 1 Huỳnh Tấn Vũ Chủ hộ Kinh Nam 01/02/1981 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Bảnh Vợ Kinh Nữ 02/05/1982 Hòa Sơn
3 Huỳnh Quốc Bảo Con Kinh Nam 24/9/2003 Hòa Sơn
4 Huỳnh Thị Như Quỳnh Con Kinh Nữ 28/11/2005 Hòa Sơn
5 Huỳnh Bảo Ngọc Con Kinh Nữ 19/8/2009 Hòa Sơn

51 1 Đinh Thị Chiên Chủ hộ Kinh Nữ 16/12/1964 051164009130 Hòa Sơn
52 1 Võ Huy Chủ hộ Kinh Nam 12/01/1964 051064020978 Hòa Sơn
53 1 Lê Quang Chủ hộ Kinh Nam 13/10/1964 051064011526 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Yến Thanh Vợ Kinh Nữ 14/3/1968 051168013809 Hòa Sơn
54 1 Nguyễn Thị Lo Chủ hộ Kinh Nữ 13/11/1984 Hòa Sơn

2 Nguyễn Quốc Vương Con Kinh Nam 07/3/2021 Hòa Sơn
55 1 Nguyễn Trọng Nghĩa Chủ hộ Kinh Nam 12/10/1962 051062004068 Hòa Sơn

2 Nguyễn Trọng Duy Con Kinh Nữ 20/11/1992 Hòa Sơn
56 1 Nguyễn Tấn Chủ hộ Kinh Nam 21/01/1956 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Phận Vợ Kinh Nữ 06/7/1964 Hòa Sơn
3 Nguyễn Suyên Con Kinh Nam 20/5/1991 Hòa Sơn

57 1 Phạm Thị Tấn Chủ hộ Kinh Nữ 10/02/1923 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Tam Con Kinh Nữ 14/3/1964 051164008207 Hòa Sơn
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58 1 Nguyễn Tấn Hiệu Chủ hộ Kinh Nam 18/8/1964 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Ba Vợ Kinh Nữ 01/01/1964 Hòa Sơn

59 1 Ngô Văn Kiên Chủ hộ Kinh Nam 08/6/1970 Hòa Sơn
60 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ Kinh Nữ 24/01/1978 Hòa Sơn

2 Nguyễn Nhật Hào Con Kinh Nam 04-20-99 Hòa Sơn
3 Nguyễn Nhật Hoa Con Kinh Nam 05-27-03 Hòa Sơn

61 1 Lê Thị Thu Nhi Chủ hộ Kinh Nữ 27/8/1985 051185007670 Hòa Sơn
2 Lê Chí Long Chồng Kinh Nam 20/6/1985 Hòa Sơn
3 Lê Chí Thành Con Kinh Nam 16/12/2009 Hòa Sơn
4 Lê Kiều Hương Con Kinh Nữ 28/7/2011 Hòa Sơn

62 1 Nguyễn Thị Anh Chủ hộ Kinh Nữ 02/7/1958 051158005310 Hòa Sơn
2 Phan Văn Chung Con Kinh Nam 26/10/1989 051089008484 Hòa Sơn
3 Phan Quốc Cường Cháu Kinh Nam 20/10/2005 051205013507 Hòa Sơn

63 1 Hồ Thị Thúy Chủ hộ Kinh Nữ 01/3/1964 051164008008 Hòa Sơn
2 Nguyễn Xuân Chồng Kinh Nam 06/10/1968 051068017932 Hòa Sơn
3 Nguyễn Thị Hồng Uyên Con Kinh Nữ 04/01/2000 Hòa Sơn

64 1 Nguyễn Thanh Tùng Chủ hộ Kinh Nam 15/10/1963 051063015322 Hòa Sơn
2 Võ Thị Nhân Vợ Kinh Nữ 17/5/1968 051168018437 Hòa Sơn
3 Nguyễn Quốc Bảo Con Kinh Nam 16/8/1992 Hòa Sơn
4 Nguyễn Quốc Cường Con Kinh Nam 06/9/2000 Hòa Sơn
5 Nguyễn Thị Lộc Con Kinh Nữ 04/7/1996 Hòa Sơn
6 Nguyễn Minh Quốc Con Kinh Nam 15/02/1994 Hòa Sơn
7 Nguyễn Hồng Phúc Cháu Kinh Nam 30/3/2018 Hòa Sơn
8 Nguyễn Hoàng Đức Cháu Kinh Nam 21/5/2024 Hòa Sơn

65 1 Trương Văn Chuân Chủ hộ Kinh Nam 24/02/1968 Hòa Sơn
2 Trương Thị Tình Vợ Kinh Nữ 10/10/1966 Hòa Sơn
3 Trương Văn Luyến Con Kinh Nam 02-02-87 Hòa Sơn
4 Trương Văn Quyết Con Kinh Nam 02-02-87 Hòa Sơn
5 Trương Văn Tân Con Kinh Nam 03-10-91 Hòa Sơn

66 1 Trương Minh Duy Chủ hộ Kinh Nam 04/11/1981 051081006767 Hòa Sơn
2 Võ Thị Thùy Trang Vợ Kinh Nữ 29/01/1982 051182005406 Hòa Sơn
3 Trương Minh Hải Con Kinh Nam 21/11/2013 Hòa Sơn

67 1 Trần Thị Bích Đào Chủ hộ Kinh Nữ 22/9/1968 051168007765 Hòa Sơn
2 Trần Thị Hồng Tươi Con Kinh Nữ 30/7/2005 Hòa Sơn

68 1 Võ Tấn Quân Chủ hộ Kinh Nam 28/7/1984 051084009668 Hòa Sơn
2 Phạm Thị Bích Thao Vợ Kinh Nữ 20/8/1986 051186005116 Hòa Sơn
3 Võ Phạm Tấn Anh Con Kinh Nam 26/7/2008 Hòa Sơn
4 Võ Phạm Tấn Cường Con Kinh Nam 09/10/2014 Hòa Sơn

69 1 Nguyễn Gặp Chủ hộ Kinh Nam 23/3/1963 051063015252 Hòa Sơn
2 Phạm Thị Dung Vợ Kinh Nữ 08/4/1966 051166008070 Hòa Sơn

70 1 Nguyễn Đình Nam Chủ hộ Kinh Nam 01/9/1968 051068011651 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Trầm Vợ Kinh Nữ 01/7/1969 051169007716 Hòa Sơn
3 Nguyễn Đình Anh Con Kinh Nam 08/8/1996 051096014820 Hòa Sơn

71 1 Trương Công Tương Chủ hộ Kinh Nam 20/9/1962 Hòa Sơn
2 Lê Thị Vàng Vợ Kinh Nữ 07/6/1960 Hòa Sơn

72 1 Võ Thị Bàng Chủ hộ Kinh Nữ 22/12/1963 051163003619 Hòa Sơn
2 Nguyễn Hữu Lượm chồng Kinh Nam 10/4/1959 051059003401 Hòa Sơn
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73 1 Nguyễn Văn Cẩn Chủ hộ Kinh Nam 09/4/1968 Hòa Sơn
2 Lê Thị In Vợ Kinh Nữ 20/7/1965 Hòa Sơn

74 1 Nguyễn Thanh Tú Chủ hộ Kinh Nam 23/12/1977 Hòa Sơn
2 Phan Thị Thủy Vợ Kinh Nữ 20/02/1983 Hòa Sơn
3 Nguyễn Vạn Kỳ Con Kinh Nam 22/01/2002 Hòa Sơn
4 Nguyễn Ngọc Như Ý Con Kinh Nữ 07/11/2013 Hòa Sơn
5 Nguyễn Vạn Phú Con Kinh Nam 20/01/2020 Hòa Sơn

75 1 Lê Phú Khánh Chủ hộ Kinh Nam 03/06/1980 051080011881 Hòa Sơn
2 Mai Thị Thảo Vợ Kinh Nữ 29/05/1981 051181015528 Hòa Sơn
3 Lê Tú Quỳnh Con Kinh Nữ 31/07/2009 051309007098 Hòa Sơn
4 Lê Hoàng Anh Con Kinh Nam 01/01/2012 051212003211 Hòa Sơn

76 1 Cao Văn Ba Chủ hộ Kinh Nam 14/04/1978 Hòa Sơn
2 Nguyễn Thị Phương Vợ Kinh Nữ 20/8/1978 051178006596 Hòa Sơn
3 Cao Thị Huyền Diệu Con Kinh Nữ 20/12/2009 Hòa Sơn
4 Cao Thị Huyền Phi Con Kinh Nữ 23/7/2013 Hòa Sơn

77 1 Lê Giỏi Chủ hộ Kinh Nam 10/10/1963 051063008622 Hòa Sơn
2 Trương Thị Văn Vợ Kinh Nữ 05/10/1966 051166007959 Hòa Sơn

78 1 Nguyễn Thị Kim Hoanh Chủ hộ Kinh Nữ 10/01/1985 051185011915 Hòa Sơn
2 Trần Sỷ Chồng Kinh Nam 19/06/1981 051081009964 Hòa Sơn
3 Nguyễn Trọng Nhật Con Kinh Nam 21/10/2007 051207019914 Hòa Sơn
4 Trần Nguyễn Như Ý Con Kinh Nữ 26/1/2016 Hòa Sơn
5 Trần Tuấn Khải Con Kinh Nam 26/02/2020 051220000473 Hòa Sơn

79 1 Lâm Thị Anh Quế Chủ hộ Kinh Nữ 02-03-1958 Hòa Sơn
80 1 Nguyễn Cư Chủ hộ Kinh Nam 01/01/1964 051064014855 Hòa Sơn

2 Lê Thị Hiệu Vợ Kinh Nữ 04/04/1967 051167005170 Hòa Sơn
3 Nguyễn Đình Thảo Con Kinh Nam 26/11/1993 051093018594 Hòa Sơn
4 Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh Con Kinh Nữ 28/07/2001 051301007163 Hòa Sơn

81 1 Ngô Thị Quy Chủ hộ Kinh Nữ 01-01-1964 051164009698 Hòa Sơn
2 Nguyễn Văn Hà Chồng Kinh Nam 25/01/1966 040066015354 Hòa Sơn

82 1 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ Kinh Nữ 04/10/1958 051158009237 Hòa Sơn
83 1 Nguyễn Đình Thử Chủ hộ Kinh Nam 12/02/1974 051074007105 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Kim Thoa Vợ Kinh Nữ 20/06/1979 051179010908 Hòa Sơn
3 Nguyễn Thị Thu Tâm Con Kinh Nữ 16/04/2006 051306010612 Hòa Sơn

84 1 Phạm Thị Phượng Chủ hộ Kinh Nữ 14/07/1980 051180009565 Hòa Sơn
2 Phạm Nguyễn Văn Quân Con Kinh Nam 10/04/2008 051208005935 Hòa Sơn
3 Phạm Nguyễn Tường Vy Con Kinh Nữ 25/01/2013 051313006803 Hòa Sơn

85 1 Lê Thị Thoa Chủ hộ Kinh Nữ 10-08-1968 051168017727 Hòa Sơn
86 1 Huỳnh Thị Kim Nga Chủ hộ Kinh Nữ 05-08-1953 051153007985 Hòa Sơn
87 1 Trần Thị Thương Chủ hộ Kinh Nữ 08-03-1966 Hòa Sơn
88 1 Ngô Quang Ninh Chủ hộ Kinh Nam 20-03-1984 51084014937 Hòa Sơn

2 Ngô Bảo Chung Con Kinh Nam 12-06-2009 51209014086 Hòa Sơn
89 1 Ngô Quang Bằng Chủ hộ Kinh Nam 23-03-1990 51090013432 Hòa Sơn

2 Nguyễn Thị Bích Vân Vợ Kinh Nữ 18-02-1991 51191006720 Hòa Sơn
3 Ngô Hoàng Hiếu Hạnh Con Kinh Nam 16-09-2011 51211003877 Hòa Sơn
4 Ngô Hoàng Phúc Con Kinh Nam 29-08-2017 51217005140 Hòa Sơn

90 1 Phạm Thị Hiền Chủ hộ Kinh Nữ 03-12-1969 51169011454 Hòa Sơn
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II THÔN HÒA THỌ (số hộ 41, số
khẩu 106) Kinh

1 1 Nguyễn Văn Hồng Chủ Hộ Kinh Nam 05-12-1962 51062004765 Hòa Thọ

2 Huỳnh Thị Lai Vợ Kinh Nữ 01-01-1959 51159004408 Hòa Thọ

2 1 Lê Thị Thu Hạnh Chủ Hộ Kinh Nữ 17/07/1968 5118817828 Hòa Thọ

2 Võ Duy Thành Con Kinh Nam 27/04/1995 51095016686 Hòa Thọ

3 1 Nguyễn Văn Lợi Chủ Hộ Kinh Nam 06-12-1967 51067013546 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Phước Vợ Kinh Nữ 02-02-1967 51167013172 Hòa Thọ

3 Nguyễn Văn Thuận Con Kinh Nam 20/03/2008 51208010200 Hòa Thọ

4 1 Đỗ Thanh Hồng Chủ Hộ Kinh Nam 01-01-1958 51058008674 Hòa Thọ

2 Huỳnh Thị Hồng Thương Kinh Nữ 20/01/1956 51156005897 Hòa Thọ

5 1 Phạm Công Vinh Chủ Hộ Kinh Nam 26/11/1963 51061009543 Hòa Thọ

2 Đặng Thị Dự Vợ Kinh Nữ 09-04-1963 51163005400 Hòa Thọ

6 1 Bùi Học Chủ Hộ Kinh Nam 31/07/1965 51065019608 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Vân Vợ Kinh Nữ 09-10-1963 51163014236 Hòa Thọ

7 1 Điệp Văn Cách Chủ Hộ Kinh Nam 01-11-1969 51064012415 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Hồng Vợ Kinh Nữ 01-11-1969 51169012657 Hòa Thọ

8 1 Điệp cần Chủ Hộ Kinh nam 25/05/1951 51051006532 Hòa Thọ

2 Võ thị dung Vợ Kinh Nữ 10-03-1953 51153007506 Hòa Thọ

9 1 Nguyễn Tư Chủ Hộ Kinh Nam 11-10-1964 51064016767 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Kính Vợ Kinh Nữ 04-02-1967 Hòa Thọ

10 1 Văn Tấn Cư Chủ Hộ Kinh Nam 12-01-1966 51066015645 Hòa Thọ

2 Phạm Thị Phú Vợ Kinh Nữ 05-06-1973 51173013502 Hòa Thọ

11 1 Lương Thị Dung Chủ Hộ Kinh Nữ 09-06-1962 5116006950 Hòa Thọ

12 1 Nguyễn Năm Chủ Hộ Kinh Nam 12-10-1960 51060007019 Hòa Thọ

2 Lê Thị Tín Vợ Kinh Nữ 09-12-1962 51162007799 Hòa Thọ

13 1 Nguyễn Công Phòng Chủ Hộ Kinh Nam 30/10/1973 51073017002 Hòa Thọ

2 Lê Thị Xuân Vợ Kinh Nữ 05-04-1972 51073017002 Hòa Thọ

14 1 Nguyễn Hoàng Chủ Hộ Kinh Nam 20/03/1957 51057009868 Hòa Thọ

2 Lương Thị Tươi Vợ Kinh Nữ 02-08-1960 51160008533 Hòa Thọ

15 1 Nguyễn Tấn Hy Chủ Hộ Kinh Nam 15/05/1963 51063007798 Hòa Thọ

2 Phạm Thị Hành Vợ Kinh Nữ 06-02-1964 51164007450 Hòa Thọ

16 1 Nguyễn Đặng Chủ Hộ Kinh Nam 01-01-1958 51058004419 Hòa Thọ

2 Trần Thị Diệu Vợ Kinh Nữ 01-01-1958 51158006231 Hòa Thọ

17 1 Lê Hồng Long Chủ Hộ Kinh Nam 03-10-1935 51035003816 Hòa Thọ

2 Lê Thị Hồng Sinh Con Kinh Nữ 20/10/1963 51165011909 Hòa Thọ

3 Lê Thị Mỹ Linh Cháu Kinh Nữ 25/02/2005 51305003833 Hòa Thọ

18 1 Lê Thị Ba Chủ Hộ Kinh Nữ 05-05-1934 51134002674 Hòa Thọ

2 Phạm Minh Quang Con Kinh Nam 19/04/1965 51134002674 Hòa Thọ

3 Phạm Minh Vịnh Cháu Kinh Nam 15/07/1991 51091010853 Hòa Thọ

19 1 Nguyễn Bé Chủ Hộ Kinh Nam 15/05/1965 51065014658 Hòa Thọ

2 Cao Thị Bảy Vợ Kinh Nữ 09-10-1965 51165007557 Hòa Thọ

20 1 Cao Văn Chánh Chủ Hộ Kinh Nam 20/02/1960 51060005062 Hòa Thọ

2 Lê Thị Loan Vợ Kinh Nữ 04-06-1960 51160005062 Hòa Thọ
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21 1 Nguyễn Thị Sửu Chủ Hộ Kinh Nữ 20/07/1926 51126001700 Hòa Thọ

2 Điệp Đi Con Kinh Nam 05-02-1968 51068019098 Hòa Thọ

3 Nguyễn Thị Văn Con Kinh Nữ 20/11/1969 51169007488 Hòa Thọ

22 1 Nguyễn thị thông Chủ Hộ Kinh Nữ 20/08/1958 51158008433 Hòa Thọ

23 1 Điệp Tấn Chạy Chủ Hộ Kinh Nam 09-09-1956 51065015359 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Chuyện Vợ Kinh Nữ 03-08-1968 51168017426 Hòa Thọ

3 Điệp Thị Kiều Giang Con Kinh Nữ 11-08-2006 51306004213 Hòa Thọ

24 1 Lê Thêm Chủ Hộ Kinh Nam 02-02-1951 51051003379 Hòa Thọ

2 Võ Thị Chuân Vợ Kinh Nữ 15/05/1953 51051003379 Hòa Thọ

3 Lê Văn Hiên Con Kinh Nam 02-02-1978 51078012114 Hòa Thọ

4 Nguyễn Thị Kim Phụng Con Kinh Nữ 01-01-1979 58179007087 Hòa Thọ

5 Lê Hồng Ngọc Diễm Cháu Kinh Nữ 30/05/2009 51309001521 Hòa Thọ

25 1 Lê Thị Thanh Chủ Hộ Kinh Nữ 15/03/1965 51165013633 Hòa Thọ

26 1 Võ Thị Mắn Chủ Hộ Kinh Nữ 04-04-1969 51169013561 Hòa Thọ

27 1 Nguyễn Thị Tuyết Chủ Hộ Kinh Nữ 02-12-1968 51158008191 Hòa Thọ

28 1 Nguyễn Văn Xong Chủ Hộ Kinh Nam 08-12-1976 51076007984 Hòa Thọ

2 Trần Hoàng Mai Vợ Kinh Nữ 16/07/1977 92177009170 Hòa Thọ

3 Nguyễn Trần Đăng Khoa Con Kinh Nam 22/08/2006 51206004086 Hòa Thọ

4 Nguyễn Trần Hoàng Phát Con Kinh Nam 03-06-2008 51208002554 Hòa Thọ

29 1 Võ Văn Định Chủ Hộ Kinh Nam 02-02-1984 51084012791 Hòa Thọ

2 Cao Ngọc Lài Vợ Kinh Nữ 09-05-1985 51185001411 Hòa Thọ

3 Võ Cao Duy Đạt Con Kinh Nam 28/08/2007 51207015516 Hòa Thọ

4 Võ Cao Yến Nhi Con Kinh Nữ 06-04-2014 51314005804 Hòa Thọ

30 1 Nguyễn Đình Kiên Chủ Hộ Kinh Nam 22/07/1981 51081011996 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Diễm Vợ Kinh Nữ 12-02-1984 51184017253 Hòa Thọ

3 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh Con Kinh Nữ 25/05/2006 51306007354 Hòa Thọ

4 Nguyễn Ngọc Hạ Châu Con Kinh Nữ 26/09/2011 51311002632 Hòa Thọ

5 Nguyễn Đình Quý Con Kinh Nam 14/02/2020 51220011205 Hòa Thọ

31 1 Phạm Công Hiệp Chủ Hộ Kinh Nam 09-10-1964 51061010978 Hòa Thọ

2 Phan Thị Thư Vợ Kinh Nữ 10-02-1961 51161000907 Hòa Thọ

3 Phạm Thị Yên Trâm Con Kinh Nữ 20/04/1990 51190013846 Hòa Thọ

32 1 Lâm Tám Chủ Hộ Kinh Nam 05-02-1963 51063009627 Hòa Thọ

2 Võ Thị Tiến Vợ Kinh Nữ 13/11/1963 51163010913 Hòa Thọ

33 1 Lê Tấn Ninh Chủ Hộ Kinh Nam 22/01/1967 51067012613 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh Vợ Kinh Nữ 26/03/1965 51165007508 Hòa Thọ

3 Lê Ngọc Thành Con Kinh Nam 24/06/2004 51204013159 Hòa Thọ

34 1 Phan Văn Hữu Chủ Hộ Kinh Nam 11-02-1972 51072021164 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Lài Vợ Kinh Nữ 20/10/1975 51175011565 Hòa Thọ

3 Phan Ngọc Anh Con Kinh Nam 11-05-2002 51202006305 Hòa Thọ

4 Phan Ngọc Ý Con Kinh Nam 30/09/2009 51209003254 Hòa Thọ

5 Phan Thị Ngọc Duyên Con Kinh Nữ 06-03-2000 51300007644 Hòa Thọ

35 1 Nguyễn Pháp Chủ Hộ Kinh Nam 14/11/1969 51069017346 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Phi Vợ Kinh Nữ 17/01/1972 51172016311 Hòa Thọ

3 Nguyễn Thị Hân Con Kinh Nữ 10-10-1999 91199003402 Hòa Thọ
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4 Nguyễn Thị Mẫn Con Kinh Nữ 15/09/2002 51302009472 Hòa Thọ

5 Nguyễn Văn Quyến Con Kinh Nam 21/10/2005 51205004286 Hòa Thọ

6 Nguyễn Thị Diệu Con Kinh Nữ 30/05/2009 51309008860 Hòa Thọ

36 1 Lê Văn Tiến Chủ Hộ Kinh Nam 20/08/1980 51080003987 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Thanh Hải Vợ Kinh Nữ 19/02/1983 51183004640 Hòa Thọ

3 Lê Văn Tiền Con Kinh Nam 05-01-2005 51205002911 Hòa Thọ

4 Lê Thị Giang Con Kinh Nam 22/08/2006 51306003133 Hòa Thọ

5 Lê Nguyễn Ánh Tuyên Con Kinh Nữ 19/03/2017 Hòa Thọ

37 1 Nguyễn Văn Mạng Chủ Hộ Kinh Nam 03-05-1975 51075006400 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Thu Hồng Vợ Kinh Nữ 01-10-1975 51175015119 Hòa Thọ

38 1 Nguyễn Thị Phương Chủ Hộ Kinh Nữ 03-02-1968 51168009846 Hòa Thọ

39 1 Nguyễn Một Chủ Hộ Kinh Nam 03-06-1973 51073012619 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thị Thùy Linh Vợ Kinh Nữ 02-03-1973 51173009247 Hòa Thọ

3 Nguyễn Thành Minh Con Kinh Nam 22/12/2002 51202008226 Hòa Thọ

4 Nguyễn Thị Xuân Mẫm Con Kinh Nữ 28/04/2014 51314009955 Hòa Thọ

40 1 Nguyễn Thị Lộc Chủ Hộ Kinh Nữ 20/09/1940 51140006554 Hòa Thọ

2 Nguyễn Thanh Ngọc Con Kinh Nam 12-03-1970 51070023490 Hòa Thọ

3 Nguyễn Thị Gái Con Kinh Nữ 09-10-1968 5116801569 Hòa Thọ

41 1 Nguyễn Lưu Chủ Hộ Kinh Nam 10-09-1965 51065013684 Hòa Thọ

2 Đặng Thị Kim Hoa Vợ Kinh Nữ 05-03-1966 51166009439 Hòa Thọ

III Thôn Hòa Mỹ (số hộ 01, số khẩu
02)

1 1 Huỳnh An Chủ Hộ Kinh Nam 06-06-1964 051064014887 Hòa Mỹ
2 Văn Thị Sáu Vợ Kinh Nữ 08-12-1971 051171008418 Hòa Mỹ

III Thôn Kỳ Thọ Nam 1

1 Nguyễn Thị Hoa Vợ Kinh Nữ 20/03/1962 051162013049 Kỳ Thọ Nam 1
Chủ hộ

Trương Hồng
Tâm

IV Thôn Hòa Quý
1 Trần Thị Hoàng Ly Con Kinh Nữ 17/02/1995 051195008331 Hòa Quý Chủ hộ Trần

Văn Lập2 Trần Viết Lượng Con Kinh Nam 20/01/1991 051091016815 Hòa Quý
1 1 Phan Hùng Kiệt Chủ Hộ Kinh Nam 01/01/1961 051061008469 Hòa Quý

2 Nguyễn Thị Hiệp Vợ Kinh Nữ 02/01/1966 051166010873 Hòa Quý
V Thôn Đề An
1 1 Trần Thị Lài Vợ Kinh Nữ 06-05-1952 051152008659 Đề An
2 1 Trần Cao Trường Hiếu Chủ Hộ Kinh Nam 20/12/1975 051075000737 Đề An

2 Huỳnh Thị Hằng Vợ Kinh Nữ 18/08/1984 051184005565 Đề An
3 1 Bùi Thị Thảo Vợ Kinh Nữ 15/4/1965 051165005133 Đề An
4 1 Trần Văn Du Chủ Hộ Kinh Nam 20/09/1968 051068015105 Đề An

2 Lê Thị Phu Em Vợ Kinh Nữ 15/04/1970 051170014812 Đề An
5 1 Cao Văn Lộc Chủ Hộ Kinh Nam 30/03/1966 051066020056 Đề An

2 Nguyễn Thị Thuận Vợ Kinh Nữ 01/01/1966 051166011280 Đề An
6 1 Nguyễn Thị Hòa Chủ Hộ Kinh Nữ 20/11/1962 051162010816 Đề An

VI Thôn Hòa Vinh
1 1 Bùi Mẫn Chủ Hộ Kinh Nam 20/12/1962 051062006835 Hòa Vinh

2 Lê Thị Nguyệt Vợ Kinh Nữ 15/08/1964 051164010872 Hòa Vinh
3 Bùi Thị Tỉnh Con Kinh Nữ 22/12/1994 051194015141 Hòa Vinh
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4 Bùi Nguyễn Anh Thư Cháu Kinh Nữ 17/02/2007 051307010018 Hòa Vinh
2 1 Trần Đăng Hân Chủ Hộ Kinh Nam 11/11/1969 051069018992 Hòa Vinh

2 Trần Thị Hoanh Vợ Kinh Nữ 16/10/1970 051170016867 Hòa Vinh
3 Trần Công Hưng Con Kinh Nam 25/01/1996 051096007716 Hòa Vinh
4 Trần Công Nghĩa Con Kinh Nam 13/12/2000 051200009998 Hòa Vinh

3 1 Văn Tấn Anh Chủ Hộ Kinh Nam 07/07/1969 051069012332 Hòa Vinh
2 Phan Thị Vân Vợ Kinh Nữ 13/06/1970 051170014015 Hòa Vinh
3 Văn Quang Duy Con Kinh Nam 17/10/1997 051097016431 Hòa Vinh
4 Huỳnh Thị Lan Con Kinh Nữ 12/04/1997 051197011672 Hòa Vinh

VII Thôn Kỳ Thọ Nam 2
1 1 Phan Tín Chủ hộ Kinh Nam 19/4/1945 51045004795 Kỳ Thọ Nam II
2 1 Nguyễn Thị Đào Kinh Nữ 02-01-1956 51156007241 Kỳ Thọ Nam II
3 1 Huỳnh Thị Chạy Kinh Nữ 15/5/1965 5,1165E+11 Kỳ Thọ Nam II
4 1 Nguyễn Thị Bích Chủ hộ Kinh Nữ 16/5/1946 51146005649 Kỳ Thọ Nam II
5 1 Võ Anh Tuấn Chủ hộ Kinh Nam 05-05-1954 Kỳ Thọ Nam II

2 Nguyễn Thị Cầu Vợ Kinh Nữ 12-10-1958 Kỳ Thọ Nam II
6 1 Nguyễn Nhanh Chủ hộ Kinh Nam 20/3/1963 Kỳ Thọ Nam II

2 Phan Thị Mỹ Vợ Kinh Nữ 02-12-1963 Kỳ Thọ Nam II
7 1 Nguyễn Thị Trầm Chủ hộ Kinh Nữ 20/9/1962 51162006648 Kỳ Thọ Nam II

2 Nguyễn Thị Lan Con Kinh Nữ 18/9/1991 51191008523 Kỳ Thọ Nam II
8 1 Nguyễn Thị Yến Chủ hộ Kinh Nữ 04-10-1956 51156008212 Kỳ Thọ Nam II
9 1 Phan Phú Xí Chủ hộ Kinh Nam 10-12-1961 51061010885 Kỳ Thọ Nam II

2 Nguyễn Thị Cẩm Vợ Kinh Nữ 55/10/1960 51160010100 Kỳ Thọ Nam II
10 1 Nguyễn Châu Trinh Chủ hộ Kinh Nam 12-12-1953 51053005140 Kỳ Thọ Nam II

2 Tạ Thị Thanh Vợ Kinh Nữ 25/6/1956 51156008562 Kỳ Thọ Nam II
11 1 Võ Thị Chiến Chủ hộ Kinh Nữ 16/6/1961 51161008483 Kỳ Thọ Nam II
12 1 Huỳnh Tấn Văn Chủ hộ Kinh Nam 17/8/1948 51048004288 Kỳ Thọ Nam II

2 Trương Thị Lài Vợ Kinh Nữ 25/6/1951 51151006921 Kỳ Thọ Nam II
3 Huỳnh Văn Thụy Con Kinh Nam 02-10-1982 51082018005 Kỳ Thọ Nam II
4 Huỳnh Thị Thường Nữ Dâu Kinh Nữ 05-01-1988 52188005165 Kỳ Thọ Nam II

13 1 Huỳnh Ngọc Nhân Chủ hộ kinh Nam 20/4/1954 51054012096 Kỳ Thọ Nam II
14 1 Nguyễn Thị Chiến Chủ hộ Kinh Nữ 12-12-1954 51154006866 Kỳ Thọ Nam II

2 Nguyễn Văn Sỹ Con Kinh Nam 30/10/1997 51097018961 Kỳ Thọ Nam II
15 1 Phạm Hoa Chủ hộ Kinh Nam 15/4/1959 51059007750 Kỳ Thọ Nam II

2 Lê Thị Sáu Vợ Kinh Nữ 21/2/1953 51153007068 Kỳ Thọ Nam II
16 1 Nguyễn Trí Chủ hộ Kinh Nam 12-04-1953 51053005089 Kỳ Thọ Nam II

2 Trần Thị Yến Vợ Kinh Nữ 01-12-1965 51165008460 Kỳ Thọ Nam II
17 1 Võ Văn Toàn Chủ hộ Kinh Nam 24/9/1965 51065016109 Kỳ Thọ Nam II

2 Bùi Thị Thủy Vợ Kinh Nữ Kỳ Thọ Nam II
3 Võ Văn Nhựt Con Kinh Nam Kỳ Thọ Nam II
4 Võ Văn Chương Con Kinh Nam Kỳ Thọ Nam II
5 Võ Văn Vân Con Kinh Nam Kỳ Thọ Nam II

18 1 Lương Thanh Hải Chủ hộ Kinh Nam 16/3/1959 51059003111 Kỳ Thọ Nam II

2 Nguyễn Thị Danh Vợ Kinh Nữ 03-03-1962 51162004946
Kỳ Thọ Nam II
Kỳ Thọ Nam II

3 Lương Thanh Bình Con Kinh Nam 01-01-1983 Kỳ Thọ Nam II
4 Lương Thanh Hiệp Con Kinh Nam 25/2/1990 Kỳ Thọ Nam II
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19 1 Nguyễn Văn Hận Chủ hộ Kinh Nam 02-12-1965 51065018368 Kỳ Thọ Nam II
2 Nguyễn Thị Thu Hà Vợ Kinh Nữ 03-06-1971 Kỳ Thọ Nam II
3 Nguyễn Hà Lâm Con Kinh Nam 27/9/2004 Kỳ Thọ Nam II

20 1 Đặng Thị Kiểng Chủ hộ Kinh Nữ 03-03-1958 51158011352 Kỳ Thọ Nam II
21 1 Võ Thị Lựu Chủ hộ Kinh Nữ 11-11-1941 51141003027 Kỳ Thọ Nam II

2 Đàm Núi Con Kinh Nam Kỳ Thọ Nam II
22 1 Đỗ Thị Thi Chủ hộ Kinh Nữ 02-12-1952 51152008460 Kỳ Thọ Nam II

2 Bùi Thuận Con Kinh Nam 04-06-1994 Kỳ Thọ Nam II
3 Võ Thị Hồng Huyên Dâu Kinh Nữ 20/9/1993 Kỳ Thọ Nam II

23 1 Võ Nhạn Chủ hộ Kinh Nam 20/8/1956 51056005996 Kỳ Thọ Nam II
24 1 Nguyễn Thị Tuấn Chủ hộ Kinh Nữ 04-08-1946 51146006677 Kỳ Thọ Nam II

2 Trần Văn Vân Con Kinh Nam 21/4/1976 Kỳ Thọ Nam II
25 1 Nguyễn Văn Thoa Chủ hộ Kinh Nam 05-02-1969 51069015032 Kỳ Thọ Nam II

2 Phạm Thị Hà Vợ Kinh Nữ 05-05-1970 Kỳ Thọ Nam II
3 Nguyễn Tấn Đạt Con Kinh Nam 04-09-1996 Kỳ Thọ Nam II
4 Nguyễn Văn Danh Con Kinh Nam 27/7/1994 Kỳ Thọ Nam II

26 1 Nguyễn Thị Nhớ Chủ hộ Kinh Nữ 05-06-1951 51151006693 Kỳ Thọ Nam II
2 Nguyễn Thị Duyên Con Kinh Nữ 20/5/1995 Kỳ Thọ Nam II

27 1 Hồ Văn Lệ Chủ hộ Kinh Nam 03-01-1954 51054011123 Kỳ Thọ Nam II
2 Huỳnh Thị Màng Vợ Kinh Nữ 07-03-1955 51155010677 Kỳ Thọ Nam II

27 1 Mai Văn Cường Chủ hộ Kinh Nam 20/12/1964 51064011497 Kỳ Thọ Nam II
2 Đặng Thị Bốn Vợ Kinh Nữ 1966 Kỳ Thọ Nam II

28 1 Phan Thị Thịnh Chủ hộ Kinh Nữ 04-10-1963 51163012982 Kỳ Thọ Nam II
2 Võ Tấn Thuật Con Kinh Nam 10-04-1985 Kỳ Thọ Nam II
3 Tạ Thị Phụng Dâu Kinh Nữ 16/4/1989 Kỳ Thọ Nam II

29 1 Nguyễn Thị Xí Chủ hộ Kinh Nữ 03-08-1965 51165012545 Kỳ Thọ Nam II
30 1 Lương Chín Chủ hộ Kinh Nam 04-10-1965 51065014047 Kỳ Thọ Nam II

2 Nguyễn Thị Ngọt Vợ Kinh Nữ 20/10/1964 51164009402 Kỳ Thọ Nam II
3 Lương Hữu Tuấn Con Kinh Nam 23/12/1995 Kỳ Thọ Nam II
4 Nguyễn Thị Cảm Hằng Dâu Kinh Nữ 10/3/199331 Kỳ Thọ Nam II

31 1 Võ Hồng Chủ hộ Kinh Nam 20/3/1952 51052004705 Kỳ Thọ Nam II
2 Nguyễn Thị Ruộng Vợ Kinh Nữ 16/10/1951 51151004306 Kỳ Thọ Nam II
3 Võ Thị Lệ Con Kinh Nữ 10-05-1986 Kỳ Thọ Nam II
4 Võ Tiến Cần Cháu Kinh Nam 22/10/2010 Kỳ Thọ Nam II

32 1 Trần Văn Ty Chủ Hộ Kinh Nam 20/10/1953 51053003510 Kỳ Thọ Nam II
2 Nguyễn Thị Phục Vợ Kinh Nữ 30/10/1953 Kỳ Thọ Nam II

33 1 Nguyễn Thanh Vân Chủ Hộ Kinh Nam 10-12-1955 51055004799 Kỳ Thọ Nam II
2 Nguyễn Thị Võ Vợ Kinh Nữ 08-03-1960 51160005566 Kỳ Thọ Nam II

34 1 Nguyễn Thị Trầm Chủ Hộ Kinh Nữ 25/9/1962 51162006648 Kỳ Thọ Nam II
2 Nguyễn Thị Lan Con Kinh Nữ 19/9/1991 Kỳ Thọ Nam II

35 1 Huỳnh Thị Chỉ Chủ hộ Kinh Nữ 08-02-1956 51156009606 Kỳ Thọ Nam II
2 Hồ Thị Thanh Thảo Con Kinh Nữ 06-10-2006 Kỳ Thọ Nam II

36 1 Nguyễn Thị Kế Kinh Nữ 10-10-1947 51147005538 Kỳ Thọ Nam II
31 1 Nguyễn Thị Tài Chủ hộ Kinh Nữ 17/06/1964 51164005401 Kỳ Thọ Nam II
32 1 Nguyễn Thị Đường Chủ Hộ Kinh Nữ 08-05-1962 Kỳ Thọ Nam II
33 1 Huỳnh Tấn Đức Chủ hộ Kinh Nam 05-06-1960 51060008754 Kỳ Thọ Nam II

2 Hồ Thị Thư Vợ Kinh Nữ 25/10/1961 51161006948 Kỳ Thọ Nam II
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3 Huỳnh Quốc Cường Con Kinh Nam 10-11-2001 Kỳ Thọ Nam II
34 1 Tạ Duy Lai Chủ hộ Kinh Nam 12-12-1963 Kỳ Thọ Nam II

2 Bùi Thị Nguyệt Vợ Kinh Nữ 04-04-1966 Kỳ Thọ Nam II
35 1 Tạ Duy Liêm Chủ hộ Kinh Nam 12-12-1957 Kỳ Thọ Nam II

2 Trịnh thị Ngọc Ánh Vợ Kinh Nữ 08-06-1961 Kỳ Thọ Nam II
36 1 Trinh Thị Hòa Chủ hộ kinh Nữ 04-04-1954 Kỳ Thọ Nam II
37 1 Trần Thị Phải Chủ hộ Kinh Nữ 20/2/1939 51139003188 Kỳ Thọ Nam II

2 Võ Thị Thiết Con Kinh Nữ 02-06-1976 Kỳ Thọ Nam II
38 1 Nguyễn Đồng Tâm Chủ hộ Kinh Nam 01-10-1965 51065012079 Kỳ Thọ Nam II

2 Phạm Thị Thân Vợ Kinh Nữ 04-12-1966 Kỳ Thọ Nam II
39 1 Nguyễn Thị Cúc Chủ hộ Kinh Nữ 06-10-1949 51149006835 Kỳ Thọ Nam II
40 1 Trần Văn Hiền Chủ hộ Kinh Nam 14/4/1965 51065011308 Kỳ Thọ Nam II

2 Phan Thị Nga Vợ Kinh Nữ 11-02-1970 Kỳ Thọ Nam II
41 1 Nguyễn Dung Chủ hộ Kinh Nam 20/5/1950 Kỳ Thọ Nam II

2 Nguyễn Thị Trưởng Vợ Kinh Nữ 05-02-1954 Kỳ Thọ Nam II
42 1 Nguyễn Sách Chủ hộ Kinh Nam 02-02-1962 Kỳ Thọ Nam II

2 Võ Thị Hồng Trinh Vợ Kinh Nữ 13/7/1963 Kỳ Thọ Nam II
43 1 Nguyễn Đồng Thành Chủ Hộ Kinh Nam 15/12/1963 Kỳ Thọ Nam II

2 Trần Thị Tâm Vợ Kinh Nữ 09-10-1962 Kỳ Thọ Nam II
3 Nguyễn Minh Trang Con Kinh Nam 30/10/1989 Kỳ Thọ Nam II

44 1 Trần Minh Tâm Chủ hộ Kinh Nam 20/2/1960 51060007609 Kỳ Thọ Nam II
2 Huỳnh Thị Xuân Tư Vợ Kinh Nữ 10-08-1962 51162008058 Kỳ Thọ Nam II
3 Trần Minh Trạng Con Kinh Nam 10-12-1989 Kỳ Thọ Nam II

45 1 Nguyễn Thành Sơn Chủ hộ Kinh Nam 10-08-1953 Kỳ Thọ Nam II
2 Huỳnh Thị Kim Hoa Vợ Kinh Nữ 27/12/1952 Kỳ Thọ Nam II

46 1 Trần Kim Cương Chủ hộ Kinh Nam 21/6/1951 51051003003 Kỳ Thọ Nam II
2 Nguyễn Thị Huệ Vợ Kinh Nữ 02-04-1952 51152004860 Kỳ Thọ Nam II
3 Trần Văn Khánh Con Kinh Nam 14/8/1983 Kỳ Thọ Nam II
4 Trần Văn Quy Con Kinh Nam 03-10-1985 Kỳ Thọ Nam II
5 Nguyễn Thị Kiều Linh Dâu Kinh Nữ 02-07-1986 Kỳ Thọ Nam II

VIII Thôn Xuân Vinh
1 1 Tạ Thị Khối Vợ Kinh Nữ 05/06/1969 051169007036 Xuân Vinh

2 Trần Ngọc Vương Con Kinh Nam 20/06/1992 051092007130 Xuân Vinh
2 1 Lê Thị Lan Chủ hộ Kinh Nữ 10/04/1952 051152008630 Xuân Vinh

2 Nguyễn Vũ Thành Long Cháu Kinh Nam 02/08/2006 051206013514 Xuân Vinh
3 1 Nguyễn Khánh Trí Chủ hộ Kinh Nam 11/12/1955 051055008206 Xuân Vinh

2 Nguyễn Thị Sang Vợ Kinh Nữ 04/01/1957 051157007879 Xuân Vinh
4 1 Nguyễn Văn Tạo Chủ hộ Kinh Nam 19/02/1963 051063010191 Xuân Vinh

2 Phạm Thị Thanh Vợ Kinh Nữ 05/10/1970 051170014644 Xuân Vinh
3 Nguyễn Văn Thành Con Kinh Nam 12/05/2004 051204012076 Xuân Vinh

5 1 Nguyễn Dũng Chủ hộ Kinh Nam 15/02/1963 051063011819 Xuân Vinh
6 1 Võ Văn Du Chủ hộ Kinh Nam 10/06/1965 051065015012 Xuân Vinh

2 Võ Ngọc Tâm Con Kinh Nữ 03/12/2008 051308001360 Xuân Vinh
3 Võ Thành Đức Con Kinh Nam 04/04/2014 051214003510 Xuân Vinh
4 Võ Thanh Nhân Con Kinh Nữ 17/11/2016 051316003748 Xuân Vinh
5 Võ Thị Ba Em Kinh Nữ 06/07/1967 051167013005 Xuân Vinh

7 1 Lê Thị Xuân Mai Chủ hộ Kinh Nữ 10/01/1953 051153003441 Xuân Vinh
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8 1 Lê Thị Nghĩ Chủ hộ Kinh Nữ 21/04/1959 051159006138 Xuân Vinh
9 1 Trần Thị Bích Phượng Chủ hộ Kinh Nữ 16/08/1984 051184013818 Xuân Vinh

2 Lâm Trần Nhật Hằng Cháu Kinh Nữ 17/11/1997 051197004142 Xuân Vinh
3 Trần Ngọc Trâm Cháu Kinh Nữ 05/12/2002 051302006373 Xuân Vinh
4 Trần Tiến Thành Em Kinh Nam 14/10/1980 051080002355 Xuân Vinh
5 Trần Thanh Phong Con Kinh Nam 06/06/2013 07921305253 Xuân Vinh

10 1 Nguyễn Diên Hoành CH Kinh Nam 04/04/1982 051082012941 Xuân Vinh
2 Nguyễn Diên Hòa Con Kinh Nam 19/09/2010 051210010022 Xuân Vinh
3 Nguyễn Diên Gia Huy Con Kinh Nam 12/04/2014 051214006101 Xuân Vinh
4 Nguyễn Diên Hải Con Kinh Nam 23/01/2009 051209010317 Xuân Vinh
5 Nguyễn Thị Phương Vợ Kinh Nữ 20/09/1989 051189005501 Xuân Vinh
6 Nguyễn Hoài Hải Yến Con Kinh Nữ 21/02/2018 051318009153 Xuân Vinh
1 Nguyễn Bính Chủ hộ Kinh Nam 09/10/1976 051076017956 Xuân Vinh

11
2 Nguyễn Văn Thành Con Kinh Nam 04/11/2015 051215006668 Xuân Vinh
3 Nguyễn Văn Mạnh Con Kinh Nam 20/10/2009 051209013371 Xuân Vinh
4 Nguyễn Thị Tuyền Cháu Kinh Nữ 09/11/2017 051317008493 Xuân Vinh

12 1 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ Kinh Nữ 20/10/1970 051170002774 Xuân Vinh
2 Nguyễn Tiến Đạt Con Kinh Nam 06/02/2009 051209005582 Xuân Vinh
1 Đặng Văn Thạnh Chủ hộ Kinh Nam 02/04/1973 051073018071 Xuân Vinh

13 2 Võ Thị Minh Thái Vợ Kinh Nữ 20/04/1978 051178008640 Xuân Vinh
3 Đặng Gia Huy Con Kinh Nam 15/05/2011 051211001033 Xuân Vinh

14 1 Nguyễn Thị Thúy Phượng Chủ hộ Kinh Nữ 14/09/1976 051176010528 Xuân Vinh
2 Nguyễn Gia Bảo Con Kinh Nam 04/09/2014 051214012145 Xuân Vinh

15 1 Đặng Thanh Hoàng Chủ hộ Kinh Nam 10/11/1976 051076002417 Xuân Vinh
2 Đặng Xuân Mai Con Kinh Nữ 17/08/2011 051311004254 Xuân Vinh
3 Nguyễn Thị Xuân Khiêm Vợ Kinh Nữ 02/01/1984 051184002794 Xuân Vinh
4 Đặng Thị Nho Mẹ Kinh Nữ 04/08/1951 051151000821 Xuân Vinh
5 Đặng Xuân Hương Con Kinh Nữ 04/11/2008 051308007240 Xuân Vinh

16 1 Nguyễn Tấn Thuẩn Chủ hộ Kinh Nam 20/02/1957 051057006182 Xuân Vinh
2 Nguyễn Thị Mỹ Mỹ Cháu Kinh Nữ 05/08/2005 051305012181 Xuân Vinh

17 1 Ngô Thị Trường My Chủ hộ Kinh Nữ 31/01/1975 051175006755 Xuân Vinh
2 Nguyễn Sĩ Huy Con Kinh Nam 17/05/2002 051202004024 Xuân Vinh

18 1 Phạm Thị Thơm Chủ hộ Kinh Nữ 16/12/1987 051187012065 Xuân Vinh
2 Nguyễn Thị Chí Trúc Con Kinh Nữ 17/8/2008 051308003565 Xuân Vinh
3 Nguyễn Chí Bảo Nguyên Con Kinh Nam 17/7/2011 Xuân Vinh

19 1 Nguyễn Quân Chủ hộ Kinh Nam 12/01/1981 051081007778 Xuân Vinh
2 Phạm Thị Thu Trang Vợ Nữ 06-04-1988 051188006240 Xuân Vinh
3 Nguyễn Thị Lệ Quyên Con Nữ 15/09/2011 051311003298 Xuân Vinh

IX Thôn Phú Châu

1 Nguyễn Thị Thảo Vy Cháu Kinh Nữ 25/08/2007 051307005333 Phú Châu
Chủ hộ
Nguyễn Hồ
Du

1 Nguyễn Văn Tư Con Kinh Nam 12/11/1991 051091005939 Phú Châu
Chủ hộ
Nguyễn Văn
Liễm

1 Nguyễn Diên Vang Con Kinh Nam 10/10/1995 051095015514 Phú Châu Chủ hộ Đỗ Thị
Cẩm Nhung

1 1 Nguyễn Thị Bình Chủ hộ Kinh Nữ 27/04/1978 051178002712 Phú Châu
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2 Lê Kim Hội Con Kinh Nam 13/02/2011 051211003652 Phú Châu
1 Phạm Thị Hải Vợ Kinh Nữ 10/12/1967 051167004984 Phú Châu

2 2 Bùi Nghiệp Chủ hộ Kinh Nam 20/11/1968 051068019820 Phú Châu

1 Nguyễn Thị Xuân Hương Vợ Kinh Nữ 08/02/1968 051168017319 Phú Châu

3 2 Cao Văn Nhung Chủ hộ Kinh Nam 06/05/1967 051067002049 Phú Châu
X Thôn Kỳ Thọ Bắc
1 1 Mai Thị Thủy Chủ hộ Kinh Nữ 16/01/1982 051182008367 Kỳ Thọ Bắc

2 Huỳnh Long Vũ Con Kinh Nam 02/11/2008 051208003773 Kỳ Thọ Bắc
3 Huỳnh An Ni Na Con Kinh Nữ 04/05/2016 051316009511 Kỳ Thọ Bắc
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